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	BCH ĐOÀN TỈNH KIÊN GIANG

***
	                                       ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

Rạch Giá, ngày 03 tháng 7 năm 2017


BẢNG PHÂN BỔ CHỈ TIÊU 
Chiến dịch Thanh niên Tình nguyện Hè năm 2017.
	STT
	Đơn vị
	Công tác tuyên truyền, giáo dục
	Công tác xây dựng Đoàn, Hội, Đội vững mạnh
	 Chiến dịch tình nguyện Mùa hè xanh

	
	
	Mỗi Đoàn cấp xã thành lập ít nhất 01 đội hình chuyên và có hình thức tuyên truyền cụ thể
	Mỗi Đoàn cấp huyện có tổ chức 01 hoạt động tuyên truyền, giáo dục chủ quyền biển đảo, truyền thống của quê hương, đất nước, của Đảng, của dân tộc
	Mỗi Đoàn cấp huyện, tổ chức hoặc tham gia Thắp nến tri ân tại Nghĩa trang Liệt sĩ
	Phát triển đoàn viên
	Phát triển hội viên 
	Đoàn cấp huyện chỉ đạo điểm tổ chức trại hè thiếu nhi cấp xã hoặc ngày hội thiếu nhi ĐBDC theo chỉ đạo của HĐĐ
	Sửa chữa, xây dựng mới cầu giao thông nông thôn
	Sửa chữa, xây dựng mới 50 cầu dân sinh 
	Sửa chữa, xây dựng đường giao thông nông thôn (km)
	Xây dựng mới căn nhà nhân ái, nhà tình nghĩa

	 
	 
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1
	Hà Tiên
	1
	1
	1
	180
	165
	1
	1
	4
	1
	1

	2
	Giang Thành
	1
	1
	 
	40
	50
	1
	1
	3
	1
	1

	3
	Kiên Lương
	1
	1
	1
	220
	240
	1
	1
	3
	1
	1

	4
	Hòn Đất
	1
	1
	1
	260
	330
	1
	1
	3
	1
	1

	5
	Kiên Hải
	1
	1
	 
	20
	45
	1
	1
	3
	1
	1

	6
	Phú Quốc
	1
	1
	1
	340
	225
	1
	1
	3
	1
	1

	7
	Rạch Giá
	1
	1
	1
	480
	600
	1
	1
	4
	1
	1

	8
	Tân Hiệp
	1
	1
	1
	340
	510
	1
	1
	4
	1
	1

	9
	Châu Thành
	1
	1
	 
	340
	330
	1
	1
	4
	1
	1

	10
	Giồng Riềng
	1
	1
	1
	400
	690
	1
	1
	4
	1
	1

	11
	Gò Quao
	1
	1
	1
	340
	375
	1
	1
	3
	1
	1

	12
	An Biên
	1
	1
	1
	340
	220
	1
	1
	3
	1
	1

	13
	An Minh
	1
	1
	1
	340
	315
	1
	1
	3
	1
	1

	14
	U Minh Thượng
	1
	1
	1
	120
	100
	1
	1
	3
	1
	1

	15
	Vĩnh Thuận
	1
	1
	1
	240
	285
	1
	1
	3
	1
	1

	16
	Khối Các cơ quan
	 
	1
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	17
	Khối Doanh nghiệp 
	 
	1
	1
	 
	20
	 
	 
	 
	 
	 

	18
	Công an tỉnh
	 
	1
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	19
	Quân sự tỉnh
	 
	1
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	20
	Biên phòng tỉnh
	 
	1
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	21
	CĐ Cộng đồng
	 
	1
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2

	22
	CĐ Sư phạm
	 
	1
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	23
	CĐ KT-KT
	 
	1
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	24
	CĐ Y tế
	 
	1
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	25
	CĐ Nghề
	 
	1
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	26
	Đại học Kiên Giang
	 
	1
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	Tổng cộng
	15
	26
	23
	4000
	4500
	15
	15
	50
	15
	17


	STT
	Đơn vị
	 Chiến dịch tình nguyện Mùa hè xanh

	
	
	Sửa chữa căn nhà nhân ái, nhà tình nghĩa
	Xây dựng tuyến đường "Sáng - xanh - sạch - văn minh - an toàn"
	Khám bệnh và phát thuốc miễn phí cho người dân
	Mỗi Đoàn cấp huyện thành lập 01 đội hình tình nguyện tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật
	Mở lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật
	Giới thiệu việc làm cho thanh niên
	Giải quyết việc làm cho  thanh niên
	Thành lập mới Tổ hợp tác hoặc CLB phát triển kinh tế thanh niên.
	Tư vấn nghề cho thanh niên
	Mỗi cơ sở Đoàn có ít nhất một hoạt động thăm hỏi, hỗ trợ, giúp đỡ GĐCS, GĐ CC CM, người già neo đơn, mẹ VNAH

	 
	 
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20

	1
	Hà Tiên
	1
	1
	195
	1
	15
	295
	25
	2
	45
	100%

	2
	Giang Thành
	1
	1
	180
	1
	10
	180
	25
	2
	45
	100%

	3
	Kiên Lương
	1
	1
	195
	1
	15
	345
	50
	2
	100
	100%

	4
	Hòn Đất
	1
	1
	195
	1
	15
	500
	75
	2
	115
	100%

	5
	Kiên Hải
	1
	1
	150
	1
	5
	120
	5
	2
	10
	100%

	6
	Phú Quốc
	1
	1
	180
	1
	15
	370
	80
	2
	115
	100%

	7
	Rạch Giá
	1
	1
	285
	1
	25
	640
	110
	2
	160
	100%

	8
	Tân Hiệp
	1
	1
	210
	1
	15
	500
	80
	2
	115
	100%

	9
	Châu Thành
	1
	1
	210
	1
	15
	470
	85
	2
	115
	100%

	10
	Giồng Riềng
	1
	1
	240
	1
	20
	650
	85
	2
	135
	100%

	11
	Gò Quao
	1
	1
	240
	1
	15
	395
	80
	2
	115
	100%

	12
	An Biên
	1
	1
	165
	1
	15
	395
	80
	2
	115
	100%

	13
	An Minh
	1
	1
	165
	1
	15
	420
	80
	2
	115
	100%

	14
	U Minh Thượng
	1
	1
	165
	1
	15
	270
	60
	2
	85
	100%

	15
	Vĩnh Thuận
	1
	1
	225
	1
	15
	450
	80
	2
	115
	100%

	16
	Khối Các cơ quan
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	100%

	17
	Khối Doanh nghiệp 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	100%

	18
	Công an tỉnh
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	100%

	19
	Quân sự tỉnh
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	100%

	20
	Biên phòng tỉnh
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	100%

	21
	CĐ Cộng đồng
	 
	 
	 
	 
	 
	100
	 
	 
	 
	100%

	22
	CĐ Sư phạm
	 
	 
	 
	 
	 
	100
	 
	 
	 
	100%

	23
	CĐ KT-KT
	 
	 
	 
	 
	 
	100
	 
	 
	 
	100%

	24
	CĐ Y tế
	 
	 
	 
	 
	 
	100
	 
	 
	 
	100%

	25
	CĐ Nghề
	 
	 
	 
	 
	 
	150
	 
	 
	 
	100%

	26
	Đại học Kiên Giang
	 
	 
	 
	 
	 
	200
	 
	 
	 
	100%

	 
	Tổng cộng
	15
	15
	3000
	15
	225
	6750
	1000
	30
	1500
	100%


	STT
	Đơn vị
	 Chiến dịch tình nguyện Hoa phượng đỏ
	Chiến dịch tình nguyện Kỳ nghỉ hồng
	Chiến dịch tình nguyện Hành quân xanh

	
	
	Mỗi trường trung học phổ thông thành lập 01 đội hình tình nguyện HPĐ
	Tổ chức 01 hoạt động trải nghiệm, giáo dục kỹ năng sống cho TTN
	Tổ chức ít nhất 01 hoạt động  phòng chống bạo lực học đường, xâm hại tình dục, tâm lý tuổi mới lớn.
	Mỗi Đoàn cấp huyện thành lập ít nhất 01 đội hình tình nguyện KNH
	Đội hình KNH tổ chức hoạt động "Ngày thứ 7 tình nguyện" tư vấn người dân về thủ tục hành chính
	Tổ chức ít nhất 01 buổi SH hè cho thiếu nhi ĐBDC, con em TNCN; sửa chữa, xây dựng điểm vui chơi thiếu nhi
	Đội hình KNH tổ chức ít nhất 01 hoạt động vì chủ quyền biên giới, biển đảo
	Tổ chức ít nhất 01 đợt tư vấn và hỗ trợ chuyển giao tiến bộ KHKT, mô hình SX nông, lâm, ngư nghiệp
	Mỗi cơ sở Đoàn thành lập ít nhất 01 đội hình tình nguyện tại các xã biên giới, xã khó khăn, xã xây dựng nông thôn mới
	Mỗi Đội hình HQX có ít nhất 01 hoạt động cụ thể (theo mục 3.6 KH TN Hè 2017)
	Mỗi cơ sở Đoàn TN Công an, Quân sự có ít nhất 01 hoạt động cụ thể (theo mục 3.6 KH TN Hè 2017)

	 
	 
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28
	29
	30
	31

	1
	Hà Tiên
	100%
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	 
	 
	 
	100%

	2
	Giang Thành
	100%
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	 
	 
	 
	100%

	3
	Kiên Lương
	100%
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	 
	 
	 
	100%

	4
	Hòn Đất
	100%
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	 
	 
	 
	100%

	5
	Kiên Hải
	100%
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	 
	 
	 
	100%

	6
	Phú Quốc
	100%
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	 
	 
	 
	100%

	7
	Rạch Giá
	100%
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	 
	 
	 
	100%

	8
	Tân Hiệp
	100%
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	 
	 
	 
	100%

	9
	Châu Thành
	100%
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	 
	 
	 
	100%

	10
	Giồng Riềng
	100%
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	 
	 
	 
	100%

	11
	Gò Quao
	100%
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	 
	 
	 
	100%

	12
	An Biên
	100%
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	 
	 
	 
	100%

	13
	An Minh
	100%
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	 
	 
	 
	100%

	14
	U Minh Thượng
	100%
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	 
	 
	 
	100%

	15
	Vĩnh Thuận
	100%
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	 
	 
	 
	100%

	16
	Khối Các cơ quan
	 
	 
	 
	1
	1
	1
	1
	1
	 
	 
	100%

	17
	Khối Doanh nghiệp 
	 
	 
	 
	1
	1
	1
	1
	1
	 
	 
	100%

	18
	Công an tỉnh
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	100%
	100%
	 

	19
	Quân sự tỉnh
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	100%
	100%
	 

	20
	Biên phòng tỉnh
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	100%
	100%
	 

	21
	CĐ Cộng đồng
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	22
	CĐ Sư phạm
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	23
	CĐ KT-KT
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	24
	CĐ Y tế
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	25
	CĐ Nghề
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	26
	Đại học Kiên Giang
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Tổng cộng
	100%
	15
	15
	17
	17
	17
	17
	2
	100%
	100%
	100%


	* Lưu ý: Đối với chỉ tiêu số 20, 21, 29, 30, 31- khi tổng hợp báo cáo, đề nghị các đơn vị báo thêm số lượng và tỷ lệ đạt được cụ thể.
	
	TM. BAN CHẤP HÀNH TỈNH ĐOÀN

PHÓ BÍ THƯ

Đã ký

Lâm Quốc Toàn




